
	TT/No.
	Ngân hàng
	Tên NH/Bank name

	1 
	BIDV
	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

	2 
	Agribank
	Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

	3 
	VietinBank 
	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

	4 
	VCB
	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

	5 
	ABB
	Ngân hàng TMCP An Bình

	6 
	ACB
	Ngân hàng TMCP Á Châu

	7 
	EIB
	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank)

	8 
	HDB
	Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố HCM

	9 
	IVB
	

	10 
	MBBank
	Ngân hàng TMCP Quân Đội

	11 
	MSB
	Ngân hàng TMCP Hàng Hải (Maritime bank)

	12 
	NASB
	Ngân hàng TMCP Bắc Á

	13 
	NCB
	Ngân hàng TMCP Quốc Dân

	14 
	SCB
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn

	15 
	SeAbank
	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

	16 
	SHB
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

	17 
	Techcombank
	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

	18 
	TPBank
	Ngân hàng TMCP Tiên Phong

	19 
	Viet A Bank
	Ngân hàng TMCP Việt Á

	20 
	VIB
	Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

	21 
	Đông Á
	Ngân hàng TMCP Đông Á


	22 
	OceanBank
	Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương

	23 
	PG.Bank
	Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex

	24 
	PVComBank
	Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

	25 
	VRB
	Ngân hang Liên doanh Việt Nga

	26 
	UOB
	Ngân hàng United OverSeas chi nhánh tp HCM

	27 
	Saigonbank
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương 



